	THANH TRA CHÍNH PHỦ


Số:          /2014/TT-TTCP
Dự thảo lần 5
( ngày  07/ 4/2014)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng    năm 2014


THÔNG TƯ
Quy định Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, 

Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục một cuộc thanh tra, gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra và quan hệ công tác của đoàn thanh tra. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
Điều 3. Nguyên tắc tiến hành một cuộc thanh tra 

1. Phải xác định được mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian tiến hành một cuộc thanh tra.
2. Tuân thủ pháp luật trong quá trình thanh tra
a. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; thanh tra theo đúng nội dung, đúng thẩm quyền, đúng phạm vi, đúng đối tượng; bảo đảm thời gian hoàn thành cuộc thanh tra theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  
b. Khi tiến hành thanh tra, Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định của Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra. Những vi phạm pháp luật được phát hiện ngoài nội dung thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, xử lý kịp thời.

c. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo theo quy định trong kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra.
d. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra không được vi phạm những điều cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định tại Điều 13 Luật Thanh tra.

Điều 4. Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra
1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phân công tối thiểu hai (02) thành viên của Đoàn làm việc với đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại trụ sở hoặc nơi tiến hành kiểm tra, xác minh.

2. Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trường hợp phải làm việc ngoài giờ hành chính với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì Trưởng đoàn thanh tra quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Chương II
QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

Mục 1
CHUẨN BỊ THANH TRA

Điều 5. Nghiên cứu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra

1. Trước khi ra quyết định thanh tra, Người ra quyết định thanh tra phải lựa chọn người để dự kiến làm Trưởng đoàn thanh tra. 

2. Người ra quyết định thanh tra và người được dự kiến làm Trưởng đoàn thanh tra phải nghiên cứu các thông tin, tài liệu, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; xác định trọng tâm, trọng điểm, phương pháp tiến hành cuộc thanh tra; bố trí lực lượng, kinh phí phục vụ cho cuộc thanh tra. 

Điều 6. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra 
1. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra, trước khi ra quyết định thanh tra, đối với những nội dung thanh tra là việc thực hiện một chủ trương, chính sách hay lĩnh vực công tác lớn, phải tiến hành trên diện rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì Người ra quyết định thanh tra có thể quyết định việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình của đối tượng thanh tra.

2. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình

a. Trực tiếp thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình tại cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;

b. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình tại cơ quan cấp trên của đối tượng thanh tra;

c. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình tại các cơ quan có chức năng tổng hợp như: kế hoạch và đầu tư, tài chính, kho bạc, cơ quan thống kê, cơ quan Thuế, các cơ quan khác có liên quan.

d. Tập hợp thông tin qua báo chí, dư luận, mạng internet.

đ. Tổ chức làm việc với những người có trách nhiệm am hiểu về những nội dung dự kiến thanh tra (nếu có).

3. Báo cáo việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình
Người được giao nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu đã thu thập để báo cáo với người ra quyết định thanh tra 
4. Nội dung báo cáo việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình bao gồm:

a. Khái quát về mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra;
b. Các nội dung được dự kiến thanh tra;
c. Nhận định những vấn đề nổi cộm, có dấu hiệu sai phạm;
d. Kiến nghị, đề xuất nội dung thanh tra, đối tượng, thời kỳ, thời gian thanh tra và phương pháp tổ chức thực hiện.

Điều 7. Ra quyết định thanh tra 
1. Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Thanh tra và báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình (nếu có), thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quyết định thanh tra và giao nhiệm vụ cho cá nhân, đơn vị chuyên môn của mình soạn thảo quyết định thanh tra (Mẫu số 01-TTr).

2. Nội dung quyết định thanh tra được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 52 của Luật Thanh tra, gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;

c) Thời hạn tiến hành thanh tra;

d) Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (nếu có).

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ký quyết định thanh tra và chỉ đạo ban hành quyết định thanh tra trong thời hạn quy định của pháp luật.
4. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trong trường hợp thanh tra đột xuất, việc gửi quyết định thanh tra do Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. 
Điều 8. Xây dựng, phê duyệt, quán triệt kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra

1. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra 
a. Xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra (Mẫu số 02-TTr)
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra. 
Nội dung kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra, gồm: mục đích, yêu cầu; nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời kỳ thanh tra, thời hạn thanh tra, phương pháp tiến hành thanh tra, tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, việc sử dụng phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra. 
Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn để thảo luận dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra; nếu có ý kiến khác nhau về dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét trước khi phê duyệt.

b. Phê duyệt kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra

Người ra quyết định thanh tra xem xét dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra và các ý kiến khác nhau về dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra để có ý kiến chỉ đạo. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hoàn chỉnh kế hoạch tiến hành thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra phê duyệt. 

c. Thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra do Người ra quyết định thanh tra quyết định, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra.

2. Quán triệt kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra

a. Sau khi kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra được phê duyệt, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn để phổ biến và phân công nhiệm vụ cho các tổ, nhóm, các thành viên của Đoàn thanh tra; thảo luận về phương pháp tiến hành thanh tra; sự phối hợp giữa các tổ, nhóm, các thành viên trong đoàn. Trong trường hợp cần thiết, Người ra quyết định thanh tra dự họp và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra và nhiệm vụ của Đoàn thanh tra.
b. Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra là tài liệu nội bộ, không gửi cho đối tượng thanh tra. 

c. Trưởng Đoàn phải bám sát kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Đoàn thanh tra. 

d. Từng thành viên Đoàn thanh tra căn cứ vào kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra đã được Người ra quyết định thanh tra phê duyệt để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được Trưởng đoàn thanh tra phân công và báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra.
Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra trong quá trình thanh tra
1. Trường hợp Trưởng đoàn thanh tra thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì tổ chức họp Đoàn để thảo luận về đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra; các ý kiến khác nhau phải được báo cáo đầy đủ với Người ra quyết định thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra; văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác có liên quan. 

Khi Người ra quyết định thanh tra có văn bản phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra căn cứ ý kiến phê duyệt để sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra và tổ chức thực hiện.

2. Trường hợp Người ra quyết định thanh tra xem xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì Người ra quyết định thanh tra có văn bản yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra thực hiện.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra cho các thành viên Đoàn thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 10. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về nội dung được thanh tra


Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về nội dung thanh tra nhằm thống nhất quan điểm, nhận thức đối với nhiệm vụ, phương pháp tiến hành thanh tra; tạo điều kiện để thành viên Đoàn thanh tra được bổ túc những kiến thức cần thiết, nhất là về cơ chế quản lý, các căn cứ pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra.

1. Việc tập huấn nghiệp vụ về nội dung thanh tra được thực hiện khi: thành phần Đoàn thanh tra có các cán bộ có trình độ khác nhau, thuộc nhiều cơ quan, đơn vị, ngành nghề khác nhau; cuộc thanh tra có nhiều nội dung phức tạp; cuộc thanh tra trên diện rộng, có nhiều cấp thanh tra chỉ đạo; cuộc thanh tra được tiến hành trên nhiều địa bàn.

2. Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ; ấn định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tập huấn nghiệp vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho người có trách nhiệm đối với từng nội dung, từng chuyên đề tập huấn.

3. Nội dung chính của tập huấn nghiệp vụ về nội dung được thanh tra gồm:

a. Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra;
b. Nghiên cứu các chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý các lĩnh vực liên quan đến nội dung thanh tra;
c. Tìm hiểu đặc điểm, tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra và những vấn đề liên quan đến những nội dung thanh tra;
d. Thảo luận các tình huống và các biện pháp xử lý;
đ. Một số vấn đề khác có liên quan.

Điều 11. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo 
1. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì cùng các thành viên trong Đoàn thanh tra xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

2. Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi cho đối tượng thanh tra (kèm theo đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 05 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra, trong văn bản phải quy định rõ cách thức báo cáo, thời gian nộp báo cáo.


Điều 12. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra 
1. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 21 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

2. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, gồm: Người ra quyết định thanh tra dự và chỉ đạo buổi công bố quyết định thanh tra (nếu có), Lãnh đạo của cơ quan có Trưởng đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra, thủ trưởng cơ quan, tổ chức và các cá nhân là đối tượng thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự buổi công bố quyết định thanh tra.

 Điều 13. Chuẩn bị kinh phí, phương tiện vật chất

1. Căn cứ chế độ, định mức kinh phí của cơ quan chủ trì thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự toán kinh phí, phương tiện vật chất để phục vụ cuộc thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

2. Việc sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất phục vụ cuộc thanh tra phải tuân thủ pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mục 2
TIẾN HÀNH THANH TRA

Điều 14. Công bố quyết định thanh tra

1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra.

2. Tại phiên họp công bố quyết định thanh tra phải có Thủ trưởng đơn vị là đối tượng thanh tra; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc đối tượng thanh tra. Trong một số cuộc thanh tra có thể mở rộng đến đại diện cơ quan cấp trên quản lý đối tượng thanh tra; đại diện tổ chức đảng, công đoàn, thanh tra nhân dân.
3. Địa điểm công bố quyết định thanh tra

Địa điểm công bố quyết định thanh tra tại trụ sở của đơn vị là đối tượng thanh tra trực tiếp.
Trong một số trường hợp cụ thể, việc công bố quyết định thanh tra tại địa điểm khác thì Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. Căn cứ chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo với Thủ trưởng đơn vị là đối tượng thanh tra và đơn vị có trụ sở mà Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra. 

4. Trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra:

a. Xây dựng nội dung, chương trình cuộc họp công bố quyết định thanh tra, gồm: giới thiệu đại biểu dự họp; Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và phổ biến các nội dung có liên quan đến quyết định thanh tra; nghe Thủ trưởng đơn vị là đối tượng thanh tra tiếp thu quyết định thanh tra và báo cáo trực tiếp về những nội dung thanh tra; đại diện cơ quan cấp trên quản lý đối tượng thanh tra phát biểu ý kiến và ý kiến kết luận cuộc họp của Người ra quyết định thanh tra.

b. Tập trung Đoàn thanh tra đến dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra đúng giờ; kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Đoàn thanh tra mặc trang phục theo quy định.

5. Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra; đọc toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

6. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra báo cáo trực tiếp về những nội dung thanh tra theo đề cương đã yêu cầu. Qua nghe báo cáo của đối tượng thanh tra chuẩn bị, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, Trưởng đoàn thanh tra có thể yêu cầu đối tượng thanh tra tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để gửi Đoàn thanh tra.

7. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản họp công bố quyết định thanh tra được ký giữa Trưởng đoàn thanh tra và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra (Mẫu số 03-TTr).
Điều 15. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 
1. Trưởng đoàn thanh tra có văn bản yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản giao nhận giữa đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra (Mẫu số 04-TTr).

2. Trong quá trình thanh tra, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra hoặc thành viên Đoàn thanh tra tiếp tục yêu cầu đối tượng thanh tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. Việc cung cấp thông tin, tài liệu được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc Đoàn thanh tra lập biên bản về việc cung cấp thông tin, tài liệu (Mẫu số 12-TTr).

3. Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thu thập theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 16. Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu
1. Trên cơ sở văn bản báo cáo của đối tượng thanh tra và các thông tin, tài liệu đã thu thập được, Đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đối chiếu, so sánh, đánh giá; yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế (nếu thấy cần thiết) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của những thông tin, tài liệu đã kiểm tra, xác minh.

2. Trường hợp kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu tại cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là đối tượng thanh tra thì thành viên đoàn thanh tra phải đề xuất xin ý kiến Trưởng đoàn thanh tra và phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn thanh tra. Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh hoặc Đoàn thanh tra lập biên bản kiểm tra, xác minh.

3. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra trong khi tiến hành thanh tra, nếu phát hiện có sai phạm thì phải tiến hành lập biên bản với đối tượng thanh tra để xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân dẫn đến vi phạm.

Trường hợp vi phạm cần phải xử lý về kinh tế hoặc phải áp dụng các biện pháp xử lý khác thì Trưởng đoàn thanh tra đề xuất và dự thảo văn bản để người ra quyết định thanh tra xem xét xử lý theo thẩm quyền được quy định tại Điều 46, 47, 53 và Điều 54 của Luật Thanh tra.
4. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Điều 17. Thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra được thể hiện bằng quyết định của Người ra quyết định thanh tra (Mẫu số 05-TTr; 06-TTr) và thực hiện khi cần bảo đảm tiến độ, chất lượng cuộc thanh tra hoặc để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình thanh tra. 

1. Trường hợp Trưởng đoàn thanh tra đề nghị được thay đổi: Trưởng đoàn thanh tra báo cáo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi người ra quyết định thanh tra. Trường hợp người ra quyết định thanh tra chủ động thay đổi: Người ra quyết định thanh tra thông báo cho Trưởng đoàn thanh tra lý do phải thay đổi.

2. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra phải ghi rõ lý do, họ tên, chức danh thành viên sẽ thay đổi, bổ sung. 

Nếu Người ra quyết định thanh tra đồng ý, Trưởng đoàn thanh tra dự thảo quyết định trình Người ra quyết định thanh tra ký ban hành.

Điều 18. Thay đổi Trưởng đoàn thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra được thực hiện trong trường hợp Trưởng đoàn thanh tra không đáp ứng được yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra và nhiệm vụ thanh tra, vi phạm pháp luật hoặc vì lý do khách quan mà không thể thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

2. Trường hợp Trưởng đoàn thanh tra đề nghị được thay đổi thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi Người ra quyết định thanh tra. Trường hợp Người ra quyết định thanh tra chủ động thay đổi thì Người ra quyết định thanh tra thông báo cho Trưởng đoàn thanh tra lý do phải thay đổi. 

Người ra quyết định thanh tra giao cho người dự kiến thay thế làm Trưởng đoàn thanh tra dự thảo quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra ký ban hành (Mẫu số 07-TTr).
Điều 19. Gia hạn thời gian thanh tra

1. Trường hợp cần gia hạn thời gian thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị Người ra quyết định thanh tra gia hạn thời gian thanh tra. Việc gia hạn thời gian thanh tra được thể hiện bằng quyết định của Người ra quyết định thanh tra (Mẫu số 08-TTr). 

2. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian thanh tra phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn; ý kiến khác nhau của các thành viên Đoàn thanh tra về việc đề nghị gia hạn (nếu có). 

3. Căn cứ vào đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định gia hạn thời gian thanh tra.

4. Quyết định gia hạn thời gian thanh tra được gửi cho Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 20. Nhật ký Đoàn thanh tra

1. Nhật ký Đoàn thanh tra là sổ ghi chép những hoạt động của Đoàn thanh tra, những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra diễn ra trong ngày, từ khi có quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Hàng ngày, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm ghi chép sổ nhật ký và ký xác nhận về nội dung đã ghi chép. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra giao việc ghi chép sổ nhật ký cho thành viên Đoàn thanh tra, nhưng Trưởng đoàn thanh tra phải có trách nhiệm về việc ghi chép và ký xác nhận nội dung ghi chép đó vào sổ nhật ký Đoàn thanh tra.

3. Nội dung nhật ký Đoàn thanh tra cần phản ánh:

a) Ngày, tháng, năm; các công việc đã tiến hành; tên cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc có liên quan được kiểm tra, xác minh, làm việc;

b) Ý kiến chỉ đạo, điều hành của người ra quyết định thanh tra, của Trưởng đoàn thanh tra (nếu có)

c) Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra (nếu có);

d) Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra (nếu có)

4. Quá trình ghi chép sổ Nhật ký Đoàn thanh tra, nếu có sự nhầm lẫn thì dùng bút gạch bỏ phần đã ghi nhầm hoặc ký lên phần sửa chữa, không được xé bỏ các trang của sổ Nhật ký hoặc tẩy xoá làm thay đổi nội dung sổ Nhật ký.
5. Việc ghi nhật ký Đoàn thanh tra được thực hiện theo mẫu do Tổng thanh tra Chính phủ quy định và phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, rõ ràng và phản ánh đầy đủ công việc diễn ra trong quá trình thanh tra. 

Điều 21. Bảo quản Sổ Nhật ký Đoàn thanh tra
1. Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người được giao ghi chép Nhật ký Đoàn thanh tra có trách nhiệm bảo quản Sổ Nhật ký Đoàn thanh tra cùng với các tài liệu khác trong quá trình thanh tra. 
2. Sổ Nhật ký Đoàn thanh tra là tài liệu của cuộc thanh tra. Kết thúc cuộc thanh tra, Sổ nhật ký được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền cùng với hồ sơ thanh tra.

Điều 22. Cấp lại, cấp bổ sung Nhật ký Đoàn thanh tra

1. Trường hợp vì lý do khách quan mà sổ Nhật ký Đoàn thanh tra bị mất hoặc hư hỏng thì Trưởng Đoàn thanh tra phải báo cáo ngay bằng văn bản với Người ra quyết định thanh tra để xem xét, giải quyết. Văn bản báo cáo phải giải trình rõ lý do mất Sổ Nhật ký và đề nghị cấp lại Sổ Nhật ký.
2. Trường hợp do yêu cầu của cuộc thanh tra mà việc ghi chép cần cấp bổ sung thì Trưởng Đoàn thanh tra có văn bản đề nghị Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định việc cấp bổ sung sổ Nhật ký. 

Điều 23. Lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ từng phần của cuộc thanh tra

1. Thành viên Đoàn thanh tra phải lập biên bản làm việc để ghi nhận kết quả thanh tra với đối tượng thanh tra hoặc lập biên bản kiểm tra xác minh về một sự việc cụ thể đối với người có thông tin tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra; lập hồ sơ từng phần nhiệm vụ được Trưởng đoàn thanh tra giao theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung mà kế hoạch cuộc thanh tra đã đề ra (Mẫu số 09-TTr; 10-TTr).

2. Hồ sơ từng phần cuộc thanh tra bao gồm các tài liệu sau:

a. Biên bản làm việc, biên bản kiểm tra xác minh với đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các chứng cứ kèm theo biên bản.

b. Báo cáo của đối tượng thanh tra.
c. Các tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

d. Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra từng phần.
Điều 24. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định trong kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra; báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Người ra quyết định thanh tra hoặc Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động của Đoàn thanh tra.

2. Báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra được thể hiện bằng văn bản, gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đến ngày báo cáo; nội dung thanh tra đã hoàn thành, kết quả phần việc đã thanh tra, nội dung thanh tra đang tiến hành; dự kiến công việc thực hiện trong thời gian tới; khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết.

Người ra quyết định thanh tra xem xét và có ý kiến chỉ đạo đối với báo cáo tiến độ của Trưởng đoàn thanh tra.

3. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ với Trưởng đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được Người ra quyết định thanh tra phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của Trưởng đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra phải xem xét và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp về báo cáo tiến độ của các thành viên Đoàn thanh tra.
Điều 25. Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

1. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết.

2. Khi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Người ra quyết định thanh tra phải thực hiện bằng văn bản và chỉ đạo việc bàn giao hồ sơ vụ việc (Mẫu số 13-TTr). 
Việc giao nhận hồ sơ giữa cơ quan Thanh tra và cơ quan Điều tra phải lập thành biên bản (Mẫu số 11-TTr). 

3. Hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra gồm có:

a. Văn bản kiến nghị cơ quan điều tra xem xét điều tra, làm rõ hoặc xem xét, tiến hành khởi tố vụ án hình sự

b. Quyết định thanh tra; biên bản xác minh sự việc có vi phạm pháp luật do Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra lập; báo cáo, giải trình của đối tượng thanh tra; những thông tin, tài liệu khác có liên quan.

c. Báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra về những dấu hiệu vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ hoặc bản trích văn bản kết luận thanh tra về vụ việc vi phạm pháp luật mà cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Điều 26. Quản lý hồ sơ, tài liệu thanh tra

Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải trực tiếp quản lý hồ sơ tài liệu, tuyệt đối không được để thất lạc, làm hư hỏng, tiết lộ các thông tin tài liệu về nội dung được thanh tra. 

Mục 3
KẾT THÚC THANH TRA

Điều 27. Căn cứ để kết thúc thời gian thanh tra trực tiếp
Việc kết thúc thời gian thanh tra trực tiếp được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:


1. Thời hạn của cuộc thanh tra đã hết và cuộc thanh tra đã đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra đã đề ra trong kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra.

2. Mặc dù thời hạn cuộc thanh tra vẫn còn nhưng nội dung thanh tra theo Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra đã được Đoàn thanh tra thực hiện xong.

3. Do yêu cầu phải kết thúc sớm cuộc thanh tra để kịp thời phục vụ yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

Điều 28. Kết thúc thanh tra trực tiếp 
1. Chuẩn bị kết thúc việc thanh trực tiếp, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện cho đến ngày dự kiến kết thúc thanh tra trực tiếp với đối tượng thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra báo cáo với Người ra quyết định thanh tra về dự kiến kết thúc việc thanh tra trực tiếp.

3. Trưởng đoàn thanh tra thông báo bằng văn bản về thời gian kết thúc thanh tra trực tiếp với đối tượng thanh tra (Mẫu số 14-TTr) và gửi cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra biết hoặc nếu cần thiết, có thể tổ chức buổi làm việc với đối tượng thanh tra để thông báo việc kết thúc thanh tra; buổi làm việc được lập thành biên bản và được ký giữa thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra.

Điều 29. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra
1. Chậm nhất là sau 05 ngày tính từ ngày kết thúc thanh tra trực tiếp, Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo đó.

2. Trường hợp nhận thấy nội dung báo cáo chưa rõ thì Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra bổ sung, làm rõ thêm.

Điều 30. Báo cáo kết quả thanh tra

1. Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra và kết quả thu thập hồ sơ, tài liệu của mình, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. 

2. Báo cáo kết quả thanh tra phải bám sát nội dung theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra; chỉ rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm; nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm.

3. Trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo cho việc kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan.

4. Trưởng đoàn thanh tra lấy ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn thanh tra bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo kết quả thanh tra và hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra. 

a. Trong trường hợp các thành viên Đoàn thanh tra có ý kiến khác về nội dung của dự thảo thì Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp, báo cáo với Người ra quyết định thanh tra đồng thời xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người ra quyết định thanh tra về quyết định của mình.

b. Khi xây dựng báo cáo kết quả thanh tra hoặc trong trường hợp đề xuất chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức để các thành viên trong đoàn tham gia đánh giá chứng cứ đối với từng nội dung kết luận, kiến nghị, đề xuất và phải được lập thành biên bản họp Đoàn thanh tra.

5. Báo cáo kết quả thanh tra hành chính
Báo cáo kết quả thanh tra hành chính thực hiện theo Điều 49 Luật Thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thanh tra trực tiếp, Trưởng đoàn thanh tra phải có báo cáo kết quả thanh tra với Người ra quyết định thanh tra trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ ý kiến, kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Báo cáo kết quả thanh tra hành chính (Mẫu số 15-TTr) phải có các nội dung sau đây:

a. Khái quát về đối tượng thanh tra.

b. Kết quả thanh tra từng nội dung thanh tra: đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có).

Trường hợp phát hiện có hành vi tham nhũng thì trong báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ: yếu kém về năng lực quản lý; thiếu trách nhiệm trong quản lý; bao che cho người có hành vi tham nhũng.

c. Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra; giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có).

6. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.

7. Báo cáo kết quả thanh tra được gửi cho Người ra quyết định thanh tra và gửi cho cơ quan, đơn vị khác theo chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra.

Điều 31. Xem xét báo cáo kết quả thanh tra 
1. Người ra quyết định thanh tra, trực tiếp nghiên cứu hoặc giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn giúp việc nghiên cứu, xem xét các nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra.

2. Trường hợp cần phải làm rõ hoặc cần phải bổ sung thêm nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra, Người ra quyết định thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để nghe Đoàn thanh tra báo cáo trực tiếp hoặc có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản, yêu cầu Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn thanh tra báo cáo.

a. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra; họp Đoàn thanh tra để thảo luận báo cáo bổ sung, làm rõ báo cáo kết quả thanh tra.

b. Trưởng đoàn thanh tra trình báo cáo bổ sung, làm rõ thêm báo cáo kết quả thanh tra với Người ra quyết định thanh tra kèm theo những ý kiến khác nhau của thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

3. Trong quá trình xem xét báo cáo kết quả thanh tra, trường hợp cần thiết phải tiến hành thanh tra bổ sung, Người ra quyết định thanh tra có quyết định thanh tra bổ sung để làm cơ sở cho Đoàn thanh tra thực hiện.

Điều 32. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra 
1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra và báo cáo bổ sung (nếu có) của Đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra chủ trì xây dựng dự thảo kết luận thanh tra (Mẫu số 16-TTr) trình Người ra quyết định thanh tra.

2. Người ra quyết định thanh tra tự nghiên cứu hoặc giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu dự thảo kết luận thanh tra và tham mưu cho mình nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, tính hợp lý và tính khả thi của kết luận thanh tra. Ý kiến tham mưu của cơ quan, đơn vị chuyên môn với Người ra quyết định thanh tra được thể hiện bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ thanh tra.

3. Trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, Người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề dự kiến kết luận về nội dung thanh tra. Trường hợp cần thiết, Người ra quyết định thanh tra giao cho Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung theo yêu cầu. Kết quả thanh tra bổ sung phải được báo cáo bằng văn bản, làm cơ sở cho việc ra văn bản kết luận thanh tra.

4. Trường hợp Người ra quyết định thanh tra gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra giải trình về những vấn đề chưa nhất trí với nội dung của dự thảo kết luận thanh tra thì việc giải trình của đối tượng thanh tra phải thực hiện bằng văn bản kèm theo các chứng cứ để chứng minh cho ý kiến giải trình.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Người ra quyết định thanh tra xử lý nội dung giải trình của đối tượng thanh tra.

Điều 33. Ký ban hành và công khai kết luận thanh tra hành chính 

1. Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, sau khi xem xét giải trình của đối tượng thanh tra, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, Người ra quyết định thanh tra ký văn bản kết luận thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ các ý kiến trao đổi về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Trưởng đoàn thanh tra hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra ký ban hành. 

a. Trường hợp trong kết luận có những biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền của Người ra quyết định thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo quyết định xử lý theo quy định của pháp luật (Mẫu số 18-TTr; 19-TTr), trình Người ra quyết định thanh tra ký ban hành.
b. Trường hợp trong kết luận có biện pháp xử lý không thuộc thẩm quyền của Người ra quyết định thanh tra thì kết luận thanh tra kiến nghị thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

4. Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Thanh tra.

5. Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

6. Kết luận thanh tra được lưu hồ sơ thanh tra.

Điều 34. Ký ban hành và công khai kết luận thanh tra chuyên ngành 

Việc ký ban hành và công khai kết luận thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Điều 35. Giao trả hồ sơ, tài liệu cho đối tượng thanh tra 
1. Sau khi kết luận thanh tra được ban hành, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc giao trả hồ sơ, tài liệu không cần thu giữ cho đối tượng thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra có thể quyết định giao trả hồ sơ, tài liệu cho đối tượng thanh tra trước khi kết luận thanh tra, nhưng phải đảm bảo những hồ sơ, tài liệu đó không cần thu giữ hoặc không liên quan đến nội dung kết luận thanh tra.

3. Việc giao trả hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản giao nhận giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và được lưu giữ trong hồ sơ thanh tra.

Điều 36. Tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra
1. Sau khi có kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức họp Đoàn thanh tra để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra.

2. Nội dung tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra như sau:

a. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra so với mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra trong kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra.

b. Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Trưởng đoàn thanh tra, các Thành viên Đoàn thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động Đoàn thanh tra.

c. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc thanh tra.

d. Những kiến nghị, đề xuất của Đoàn thanh tra (nếu có).

đ. Đề nghị người có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân của Đoàn thanh tra.

Việc bình bầu, đề nghị khen, thưởng phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ về thi đua khen thưởng. 

3. Trưởng đoàn thanh tra có báo cáo bằng văn bản về những nội dung tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra với Người ra quyết định thanh tra và thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc thanh tra.

Điều 37. Lập, bàn giao hồ sơ thanh tra 
1. Hồ sơ thanh tra được quy định tại Điều 59 Luật Thanh tra.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc lập hồ sơ cuộc thanh tra, bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra. 

Trường hợp trở ngại do khách quan thì thời gian bàn giao hồ sơ thanh tra có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. Trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra không phải là thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra để xin ý kiến chỉ đạo việc bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền.

3. Việc bàn giao hồ sơ thanh tra phải được lập thành biên bản (Mẫu số 17-TTr); việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chương III
QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA

Điều 38. Quan hệ giữa Đoàn thanh tra với Người ra quyết định thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra.

2. Người ra quyết định thanh tra theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động, xử lý kịp thời các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Điều 39. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra với thành viên Đoàn thanh tra, giữa các thành viên Đoàn thanh tra

1. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền thì báo cáo kịp thời với Trưởng đoàn thanh tra và đề xuất các biện pháp xử lý.

Điều 40. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp

1. Trưởng đoàn thanh tra là cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý về kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là Người ra quyết định thanh tra thì Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan thanh tra nhà nước trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt; tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra trước khi trình Người ra quyết định thanh tra.
Điều 41. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra với Người giám sát, Người được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ sự kiểm tra, giám sát; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Người giám sát, Người được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động đoàn thanh tra và các quy định khác của pháp luật về giám sát hoạt động đoàn thanh tra.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày … /… /2014 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Tổng Thanh tra ban hành Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

Điều 43. Bổ sung, sửa đổi 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để được nghiên cứu, xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
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